((Mẫu biểu số 1)
Tên Đơn vị báo cáo (Ghi rõ tên đơn vị báo cáo, số điện thoại, fax)
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI 
NGẮN HẠN QUÝ.... NĂM....
 
Kính gửi: - Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố...
 
Đơn vị tính: Quy đổi 1000 USD
	Số dư đầu kỳ
	Số phát sinh trong kỳ
	Số dư cuối kỳ
	Nghĩa vụ trả nợ kỳ tiếp theo

	Tổng số
	Trong đó quá hạn
	Số rút vốn trong kỳ
	Số trả nợ trong kỳ
	Số quá hạn đã trả trong kỳ
	Số quá hạn phát sinh tăng trong kỳ
	Tổng số
	Trong đó quá hạn
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LẬP BIỂU
 
	 
KIỂM SOÁT
 
	.... Ngày.... Tháng..... Năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	


 
Ghi chú:
- Mẫu biểu này được áp dụng đối với trường hợp Doanh nghiệp thực hiện các khoản vay ngắn hạn không rút vốn và trả nợ qua Ngân hàng được phép (Các trường hợp qui định tại điểm 31(a), 31(b), 31(c), Mục V, Chương III của Thông tư số....../2004/TT-NHNN hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp.
- Định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 7 tháng đầu quý tiếp theo, Doanh nghiệp lập báo cáo theo mẫu biểu trên và gửi Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi DN đặt trụ sở chính.
- Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hướng dẫn đề nghị liên hệ NHNNVN (Vụ Quản lý Ngoại hối) hoặc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính.
Hướng dẫn lập báo cáo:
(1) Số dư đầu kỳ: Tổng dư nợ tại thời điểm đầu kỳ báo cáo
(2) Quá hạn: Tổng số nợ quá hạn tại đầu kỳ báo cáo.
(3) Số rút vốn trong kỳ báo cáo.
(4) Số trả nợ trong kỳ báo cáo.
(5) Số quá hạn đã trả trong kỳ báo cáo.
(6) Số quá hạn tăng thêm trong kỳ báo cáo
(7) Số dư cuối kỳ: Tổng dư nợ tại thời điểm cuối kỳ báo cáo
(8) Quá hạn: Tổng số nợ quá hạn tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.
(9) Kế hoạch trả nợ kỳ kế tiếp sau
Mối liên hệ giữa các cột trong báo cáo:
Cột (7) = Cột (1) + Cột (3) - Cột (4)
Cột (8) = Cột (2) + Cột (6) - Cột (5)
 
